	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY

NHÓM GDCD 9
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN  9

Năm học: 2016 - 2017

Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra: 05 /12/2016


I. Trắc nghiệm (2 điểm)
    Trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Hành vi nào sau đây thể hiện tính năng động, sáng tạo?


A. Chỉ làm theo những điều được hướng dẫn chỉ bảo


B. Bắt chước mẫu rồi làm theo


C. Dám làm những việc khó mà mọi người né tránh


D. Suy nghĩ, tìm ra nhiều cách giải quyết khác nhau trong học tập và công việc

Câu 2: Các truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là:


A. Tục lệ tảo hôn 



B. Truyền thống tôn sư trọng đạo


C. Tục lệ ma chay cưới xin nặng nề
D. Truyền thống lao động cần cù

Câu 3: Để bảo vệ hòa bình, mỗi quốc gia cần:


A. Buôn bán vũ khí hiện đại.


B. Dùng bạo lực để trấn áp kẻ yếu.


C. Tiến hành xâm lược nước khác.


D. Dùng thương lượng, đàm phán để giải quyết mâu thuẫn.

Câu 4: Những biểu hiện tinh thần hợp tác, hữu nghị là:


A. Thích làm việc độc lập, không cần đến sự trợ giúp từ mọi phía


B. Thành lập nhóm trao đổi kinh nghiệm học tập


C. Hỗ trợ, cho vay vốn hộ nghèo làm kinh tế


D. Giải quyết vấn đề cải thiện môi trường chỉ cần một quốc gia

II. Tự luận (8 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả? Cho một ví dụ thể hiện làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.


Câu 2: (2 điểm) Vì sao năng động, sáng tạo là phẩm chất cần thiết của người lao động trong xã hội hiện đại ?


Câu 3: (4 điểm) Trong các tiết học môn GDCD, Minh thường đem bài tập môn khác ra làm. Vì em cho rằng như vậy sẽ tranh thủ thời gian về nhà đỡ phải làm bài, còn môn GDCD sách giáo khoa đã đầy đủ nên không cần nghe giảng và ghi bài.


a. Theo em, Minh có phải là người làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả không? Vì sao?


b. Nếu là bạn của Minh, em sẽ làm gì?

-Học sinh làm bài ra giấy kiềm tra-

	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY

NHÓM GDCD 9
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9

Năm học: 2016 - 2017

Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra: 5/12/2016


Phần I. Trắc nghiệm (2điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm. Đối với câu có nhiều đáp án, học sinh phải trả lời đủ các đáp án mới được điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	C, D
	B, D
	D
	B, C


PHẦN II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1 (2 điểm) Học sinh nêu được khái niệm:

- Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là sáng tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về cả nội dung và hình thức trong một thời gian nhất định. 










(1 điểm)

- Học sinh nêu một ví dụ về làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.












(1 điểm)

Câu 2 (2 điểm) Học sinh giải thích được :

- Năng động, sáng tạo giúp con người vượt qua ràng buộc của hoàn cảnh, rút ngắn thời gian để đạt được mục đích nhanh chóng và tốt đẹp.

(1 điểm)
- Nhờ có năng động, sáng tạo mà con người làm nên những kỳ tích vẻ vang, mang lại vinh dự cho bản thân, gia đình, xã hội, nâng cao chất lượng đời sống, xã hội phát triển...








(1 điểm)
Câu 3 (4 điểm)HS có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau nhưng phải đảm bảo các ý sau :

a. HS nêu nhận xét và giải thích:

- Minh không là người làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả 
(1 điểm)
- Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là thực hiện công việc trong thời gian ngắn nhưng vẫn đạt kết quả tốt về cả hình thức và chất lượng. Minh rút ngắn thời gian học nhưng kết quả chất lượng của việc đó không đạt. Hơn nữa đó là vi phạm nội quy trường học.




                      (1 điểm)
b. HS nêu cách giải quyết: 

- Em sẽ phân tích để Minh nhận thấy hậu quả của việc đó : 

+ Bạn sẽ không hiểu bài môn GDCD, không ghi được bài, chắc chắn kết quả môn GDCD sẽ thấp.







(0,5 điểm)
+ Mặt khác, những bài tập khác được làm trong giờ GDCD sẽ không có sự tập trung cao nên không có kết quả tốt.





(0,5 điểm)

+ Vi phạm nội quy








(0,5 điểm)
- Như vậy, không có việc nào hoàn thành tốt và khuyên bạn chấm dứt.(0,5 điểm)

Ghi chú : Căn cứ vào bài làm của học sinh, dựa vào thang điểm trên, giáo viên cho các mức điểm còn lại.
	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY

        Nhóm GDCD 9                                      
	                 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

                       MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9

Năm học 2016- 2017      

Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra: 5/12/2015                                                                                                                                       


I. Mục tiêu cần đạt

1. Kiến thức: Kiểm tra đánh giá nội dung kiến thức các bài đã học, trong đó trọng tâm: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; Năng động và sáng tạo; Làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng vận dụng các phẩm chất đạo đức để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.

 3. Thái độ: Bồi dưỡng lòng yêu thích môn học và có thái độ kiểm tra nghiêm túc, tự giác.

II. Ma trận

	Chủ dề
	Mức độ
	Tổng



	
	    Nhận   biết


TN     TL
	   Thông hiểu


   TN       TL
	  Vận dụng


   TN     TL
	Vận dụng cao


TN          TL
	

	Khái niệm: Năng động và sáng tạo, làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả….
	             IIC1
              1,0                 
	            IIC1
             1,0
	
	
	2,0 

	Biểu hiện: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; Năng động và sáng tạo... 
	IC1

IC4 
1,0
	IC2

IC3 
1,0             
            
	
	
	2,0 

	Ý nghĩa các phẩm chất đạo đức…

Công dân, học sinh rèn luyện
	
	              IIC1
              1,0                   

            
	             IIC1
             1,0      


	
	2,0 



	Xử lí tình huống
	             
	            
	             IIC3 
             3,0
	         IIC3
         1,0        
	4,0 

	Tổng  
	2,0 
	3,0 
	 5,0 

	10 


III. Duyệt đề

	Người ra đề

         Nguyễn Thị Lý


	Nhóm trưởng CM

Đặng Thị Mai Trang
	BGH

Lê Thị Thu Hoa


	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY 

      Nhóm GDCD 9  

      
	               ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

        MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9

Năm học 2016- 2017     

Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra: 5/12/2016

                                                                                                                                           


Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm)
       Trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu1: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả sẽ mang lại cho người lao động và xã hội những lợi ích nào?
A. Tiêu diệt được các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

B. Làm giảm khả năng cạnh tranh của các sản phẩm trên thương trường.

C. Có thu nhập ổn định để nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.

D. Góp phần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của xã hội.

Câu 2: Để trở thành người năng động, sáng tạo, đòi hỏi chúng ta phải rèn luyện theo những yêu cầu nào sau đây?

A. Làm theo ý mình, tuyệt đối không tham khảo người khác.

B. Không chủ động trong công việc, để người khác nhắc nhở.

C. Quan sát, phát hiện và ủng hộ cái mới, cái tiến bộ.

D. Tìm cách né tránh những công việc khó khăn.

Câu 3: Việc làm nào sau đây không thể hiện đúng sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

     A. Chê bai những người ăn mặc theo phong cách dân tộc lạc hậu quê mùa.

     B. Trân trọng, tự hào về các anh hùng dân tộc, các danh nhân văn hóa đất nước.

     C. Ứng xử phù hợp với các giá trị văn hóa, các chuẩn mực đạo đức của dân tộc.

     D. Tìm hiểu và giới thiệu với mọi người về các nghệ thuật truyền thống của các dân tộc.

Câu 4 : Những hành vi nào thể hiện làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?

    A. Hà thường sắp xếp kế hoạch học tập một cách hợp lý, vì vậy bạn đã đạt kết 

         quả cao trong học tập.

    B. Trong giờ kiểm tra, Nam chưa đọc kỹ đề bài đã vội làm ngay

    C. Bạn Bình cho rằng để nâng cao hiệu quả sản xuất chỉ cần tăng nhanh về số 

         lượng sản phẩm trong một đơn vị thời gian.

    D. Anh An bảo vệ luận án trước thời hạn và đạt kết quả xuất sắc.

Phần II. Tự luận (8 điểm)

Câu 1. (2điểm): Thế nào là năng động, sáng tạo? Tìm một câu ca dao (tục ngữ) thể hiện tính năng động, sáng tạo?

Câu 2. (2điểm): Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, người lao động phải rèn luyện như thế nào?

Câu 3. (4 điểm) Cho tình huống: 

Sắp đến ngày kiểm tra học kỳ, Lan vẫn chưa hoàn thành đề cương các môn. Đi học về Lan thường đọc truyện, xem phim. Bố Lan nhắc nhở thì bạn lại bảo: “Bố ơi, trước ngày thi một hôm con học cũng được ạ!”


a. Theo em, hành vi của bạn Lan là đúng hay sai? Vì sao?


b. Nếu là bạn của Lan, khi biết sự việc đó, em sẽ làm gì?

                        - Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra - 

	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY 

         Nhóm GDCD 9                                      
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9

Năm học 2016- 2017      

Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra: 5/12/2016

                                                                                                                                         


Phần I: Trắc nghiệm (2  điểm)
    Mỗi câu trả lời đúng được (0,5điểm), đối với câu có nhiều đáp án học sinh phải trả lời đủ các đáp án mới được điểm.
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	Đáp án
	C, D
	C
	A
	A, D


      Phần II: Tự luận (8 điểm)
Câu 1. (2 điểm). Học sinh nêu được các ý sau :

* Khái niệm năng động, sáng tạo:

 - Năng động là tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm.                           
0,5điểm

 - Sáng tạo là say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần











0,5điểm

- Tìm ra cái mới, cách giải quyết mới mà không phụ thuộc vào cái đã có.       0,5điểm                                        













* Học sinh nêu đúng câu ca dao (tục ngữ) về năng động, sáng tạo. 
           0,5điểm

Câu 2. (2 điểm). Học sinh nêu được các ý sau :

Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả mỗi người lao động cần: 

- Tích cực nâng cao tay nghề.







0,5điểm

- Rèn luyện sức khỏe.                                                        



0,5điểm

- Có kỷ luật tự giác trong lao động. 






0,5điểm

- Luôn năng động, sáng tạo.
    

              



0,5điểm                                                             

Câu 3.(4 điểm). Học sinh có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau, nhưng phải đảm bảo đủ các ý:

a. Nhận xét: 

- Hành vi của Lan là sai







0,5điểm

- Vì việc làm đó thể hiện Lan là người làm việc không có năng suất, chất lượng, hiệu quả, kết quả học tập sẽ không cao





0,5điểm

b. Nếu là bạn của Lan, khi biết sự việc đó, em sẽ :

    - Phân tích cho bạn hiểu hậu quả của việc làm như vậy



    1điểm

    - Khuyên bạn nên học tập tích cực, có kế hoạch học tập để đạt kết quả cao.  1điểm

    - Động viên, giúp đỡ bạn để bạn cố gắng học tập.



    1điểm

 Ghi chú: Căn cứ vào bài làm của học sinh, dựa vào thang điểm trên, giáo 

                   viên cho các mức điểm còn lại

	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY 

        Nhóm GDCD 9                                      
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9

Năm học 2016- 2017

Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra: 5/12/2015


I. Mục tiêu cần đạt

1. Kiến thức: Kiểm tra đánh giá nội dung kiến thức các bài đã học, trong đó trọng tâm: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; Năng động và sáng tạo; Làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng vận dụng các phẩm chất đạo đức để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.

 3. Thái độ: Bồi dưỡng lòng yêu thích môn học và có thái độ kiểm tra nghiêm túc, tự giác.

II. Ma trận

	Chủ dề
	Mức độ
	Tổng



	
	    Nhận   biết


TN     TL
	   Thông hiểu


   TN       TL
	  Vận dụng


   TN     TL
	Vận dụng cao


TN          TL
	

	Khái niệm: Năng động và sáng tạo, làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả….
	             IIC1
              1,0                 
	            IIC1
             1,0
	
	
	2,0 

	Biểu hiện: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; Năng động và sáng tạo... 
	IC1

IC4 
1,0
	IC2

IC3 
1,0             
            
	
	
	2,0 

	Ý nghĩa các phẩm chất đạo đức…

Công dân, học sinh rèn luyện
	
	              IIC1
              1,0                   

            
	             IIC1
             1,0      


	
	2,0 



	Xử lí tình huống
	             
	            
	             IIC3 
             3,0
	         IIC3
         1,0        
	4,0 

	Tổng  
	2,0 
	3,0 
	 5,0 
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III. Duyệt đề

	Người ra đề

         Nguyễn Thị Yến
	Nhóm trưởng CM

Đặng Thị Mai Trang
	BGH

Lê Thị Thu Hoa


Đề Chính thức





Đề Chính thức





Đề Chính thức





Đề Dự bị





Đề Dự bị





Đề Dự bị








